
CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 5hs 5hs 3hs 3hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 21hs 20hs

Ca 1

7h30'

Ca 2

9h00'

Ca2. Pháp 

luật (P. 

404A CS 

2A, ghép 

CĐLH 

K13)

Ca 3

13h30'

Ca 4

15h

Ca 1

7h30'

Ca 2

9h00'

LỊCH THI KỲ 1 - NĂM HỌC 2021-2022

 CÁC LỚP TC THANH NHẠC + NHẠC CỤ  (Địa điểm thi: Cơ sở 2B)

LỚP

Số HS

Hình thức 

và thể loại 

âm nhạc

 ( P.204) 

(Thi từ 

7h30) 

Piano 5

P. 204

Xướng âm 

- ghi âm 5 

(P. 204) 

(Thi từ 

13h30')

              Phòng 

thi

Thứ 2

06/12

Xướng âm - 

ghi âm 3

(P. 204) 

(Thi từ 

13h30')

Piano 3

P.204

Thứ 3

07/12



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 5hs 5hs 3hs 3hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 21hs 20hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 3

13h30'

Âm nhạc 

cổ truyền 

Việt Nam 

(P. 304)

Hợp xướng 

1.

P.204

Ca 4

 15h

Thứ 4

08/12

Ca 1

7h30'

Tin học 

ứng dụng 

trong âm 

nhạc

 ( VP Tổ 

LL)

Ca 3

13h30'

Thanh 

nhạc 5 - 

Tổ Thanh 

nhạc

(P. 204)

Ca 4

15h

Thanh 

nhạc 3

Tổ Thanh 

nhạc

(P. 204)

Thứ 5

09/12

Thứ 3

07/12



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 5hs 5hs 3hs 3hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 21hs 20hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 1

7h30'

Lịch sử 

âm nhạc 

Việt Nam ( 

P.304)

Ca 3

13h30'

Kĩ thuật 

diễn viên 2 

( HTSK) - 

Tổ Thanh 

nhạc

Kỹ thuật

 diễn viên 

1 - Tổ 

Thanh 

nhạc

 ( HTSK) 

Ca 3

13h30'

Hát dân ca 

2 ( P.303) 

Thanh 

nhạc 7 

(P.204)- 

Tổ Thanh 

nhạc

Thanh 

nhạc 5 

(P.204)- 

Tổ Thanh 

nhạc

Hát dân ca-  

(P303)
Hòa tấu 3- 

P.403

Hòa tấu 1- 

P.403

Xướng 

âm và 

ghi âm 3

P.404

Ca 4

15h

Thanh 

nhạc 3 

(P.204)- 

Tổ Thanh 

nhạc

Xướng âm 

và ghi âm 

5

P.404

Thứ 7

11/12

Thứ 6

10/12



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 5hs 5hs 3hs 3hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 21hs 20hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 1

7h30'

Lịch sử 

Âm nhạc 

phương 

Tây.

P.304

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Ca 2

9h00'

Piano 5 

(P.204)- 

Piano 3 

(P.204)- 

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Thi NC 

Truyền 

thống 

403;404

Ca 3

13h30'

Hình thức 

và thể 

loại Âm 

nhạc 1- 

P.304 

Kỹ thuật  

biểu diễn- 

P403-

Hình thức 

và thể loại 

Âm nhạc 1- 

P.304 

Ca 2

9h00'

Soạn thảo  

văn bản 

(TL. 60'

 p. 404A 

CS 2A)

Ca 3

13h30'

Xướng âm 

1 - Ghi âm 

1 (P.204) 

Chủ 

nhật

12/12

Thứ 2 

13/12



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 5hs 5hs 3hs 3hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 21hs 20hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Thứ 3

14/12

Ca 3

13h30'

Piano 

1(P.404) - 

Thứ 4

15/12

Ca 3

13h30'

Thanh nhạc 

1- (P.204) - 

Tổ Thanh 

nhạc

Thanh 

nhạc 1- 

(P.204) - 

Tổ Thanh 

nhạc

Thứ 5

16/12

Ca 1.

7h30

Tiếng

 Anh 1 

(p. 302A 

CS 2A)

Thứ 6

17/12

Ca 1. 

7h30

Giáo dục 

thể chất

(Sân trường 

CS 2A)

Ca 3

13h30'

Hòa 

thanh 1- 

P.303

Piano 1

- P404: 

Xướng âm 

và ghi âm 9- 

P.204-

Hòa thanh 

1-P.303

Nhạc lý 

cơ bản 1- 

P.304

Ca 4 

15h

Chính trị 1

P.304

Giáo dục 

chính trị 1- 

P.304

Lịch sử

 âm nhạc 

Phương 

tây 1- P. 

404

Giáo dục 

chính trị 1- 

P.304

Lịch sử âm 

nhạc Việt 

Nam-P.404

Xướng âm 

và ghi âm 7-

Gv Tuấn - 

Hải (P.204)

Lịch sử âm 

nhạc 

phương 

Tây 1-

P. 404

Thứ 7

18/12



CĐTN

K9

CĐTN

K10

CĐTN

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TCTN 

K14

TCTN 

K15

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNC 

K17

TCNC 

K18

5hs 5hs 5hs 3hs 3hs 6hs 4hs 11hs 2hs 12hs 12hs 21hs 20hs

LỚP

Số HS

              Phòng 

thi

Ca 1

7h30'

Lí thuyết 

Âm nhạc 

(P.303) 

Xướng 

âm và ghi 

âm 5 

( P.204) 

Xướng 

âm và ghi 

âm 3

( P.204) 

Nhạc lý cơ 

bản 1- P. 

303

Violin ca 

1. GV 

P.404

 - Organ      

P.203

- Violin ca 

1

p.404

 Organ      

P.203                          

-Violin 

ca 1: 

 P404

Organ      

P.203                         

- Violin 

ca 1 

 P404

Ca 2

9h00'

Tin học

 ứng dụng- 

Phòng máy 

302B cs2A

Xướng 

âm và ghi 

âm 1

( P.204)

 Organ      

P.203

 Organ      

P.203

 - Organ      

P.203

- Guitar

 P404

Guitar

P404

Ca 3

13h30'

Pháp luật 

đại cương- 

P.304

Xướng 

âm và ghi 

âm 1- 

P.204

PHÒNG KHẢO THÍ- ĐBCL

Chủ 

nhật

19/12


